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	ĐƠN VỊ/ CÔNG TY.......
BỘ PHẬN.......
Điện thoại liên hệ: .....
	


THỐNG KÊ RÀ SOÁT BÁO CÁO VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
	TT
	Thống kê số lượng báo cáo

	Giao dịch đáng ngờ
 (STR)
	Khách hàng

	Sản phẩm phát sinh báo cáo

	Ghi chú

	
	Ví – Ví

	Ví – Tài khoản

	Ví - Thẻ

	Khác
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	Tổng:         
	Số lượng báo cáo

	Số lượng khách hàng
	
	


	NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
	NGƯỜI PHÊ DUYỆT


� Báo cáo (Chuyển tiền điện tử trong nước/ Chuyển tiền điện tử quốc tế) theo quy định tại Thông tư 31/2014/TT-NHNN.


� Báo cáo giao dịch đáng ngờ quy định tại Điều 22 Luật phòng, chống rửa tiền.


� Loại khách hàng: Doanh nghiệp/ Trung gian thanh toán/ Ngân hàng ….


� Dịch vụ/ sản phẩm phát sinh báo cáo: nêu cụ thẻ, chi tiết. Ví dụ: Thanh toán, chuyển nhận tiền, thanh toán hóa đơn, nộp bảo hiểm, dịch vụ y tế, …


� Chuyển tiền giữa 2 ví.


� Chuyển tiền giữa ví với tài khoản hoặc ngược lại.


� Chuyển tiền giữa ví và thẻ trả trước, thẻ tín dụng… hoặc ngược lại (nếu có).


� Các loại hình khác phát sinh giao dịch phải báo cáo. Nếu có mô tả chi tiết ở cột Ghi chú.


� Tổng hợp theo từng loại giao dịch, hình thức chuyển tiền phát sinh báo cáo từ thời điểm cung cấp dịch vụ.
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